
MẪU M_2.1
	UBND XÃ/PHƯỜNG………………………………………………………………..
TRƯỜNG…………………………………………………………..……………………………...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học: 2026 -2027Số hồ sơ: …………………
(Bộ phận thu hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh ghi)


[bookmark: _Hlk225461530][bookmark: _Hlk225461391]1. Họ và tên thí sinh (chữ in hoa):……………………………………………………………………………….Số CCCD:…………………………………………
2. Sinh ngày: 	 Nam   / Nữ   ;     Dân tộc: 	
3. Nơi sinh (xã; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương): 	
4. Nơi thường trú (Tổ/bản - xã/phường - tỉnh): 	
	
Thời gian thường trú: 	tháng liên tục tính đến ngày nộp hồ sơ (chỉ yêu cầu đối với các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường PTDTNT tỉnh, PTDTNT THCS-THPT).
Thông tin xác minh (họ tên, số CCCD của người có liên quan):	
5. Nơi tạm trú/chỗ ở hiện nay:	
Thông tin xác minh (họ tên, số CCCD của người có liên quan):	
6. Đối tượng được tuyển thẳng: 	Có ☐/	Không ☐ 	
Ghi rõ đối tượng tuyển thẳng vào trường nào: 	…………………………………………………………           
7. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên: 	Có ☐/	Không ☐ 	cụ thể (xem hướng dẫn kèm theo)
Cộng 2,0 điểm: ☐ 		Cộng 1,5 điểm: ☐		Cộng 1,0 điểm: ☐
Ghi rõ đối tượng ưu tiên: 	
8. Đối tượng được cộng điểm khuyến khích: 	Có ☐/	Không ☐ 	cụ thể:
Cộng 1,5 điểm: ☐ 		Cộng 1,0 điểm: ☐		Cộng 0,5 điểm: ☐
Ghi rõ đối tượng cộng điểm khuyến khích: 	
9. Kết quả cấp THCS
Đạt giải HSG THCS cấp tỉnh môn:	 
Mức giải:           Nhất ☐                  Nhì ☐                     Ba ☐                       Khuyến khích ☐
Năm tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình THCS: 	
Kết quả giáo dục cấp THCS:
	Lớp
	Điểm trung bình môn cả năm
	Kết quả rèn luyện cả năm
	Kết quả học tập cả năm

	
	Toán
	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	Khoa học tự nhiên
	Lịch sử và Địa lí
	Công nghệ
	Tin học
	Giáo dục công dân
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Điểm trung bình cả năm học (lớp 9, lớp 8, lớp 7, lớp 6) là trung bình cộng Điểm trung bình môn cả năm của các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Công nghệ, Tin học, Giáo dục công dân.
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)



	Hiệu trưởng
(Ký, đóng dấu)


 
Lưu ý:
- Có thể thay thế số CCCD bằng số Định danh cá nhân (trên thẻ Căn cước).
- Phiếu thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT được in trên MỘT tờ khổ giấy A4.
- Các thông tin trong Phiếu phải được viết đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa.
[bookmark: _Hlk225462215]- Thí sinh nộp Phiếu này (một phiếu duy nhất) cùng Phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển tại trường đăng ký dự thi.
- Các trường THCS cấp cho mỗi học sinh lớp 9 một phiếu ngay sau khi có kết quả học tập.

Hướng dẫn ghi đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích
1. Đối tượng tuyển thẳng
- Tuyển thẳng vào các trường PTDTNT: Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật (theo bảng danh mục được quy định tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/3/2026 của UBND tỉnh); người dân tộc thiểu số rất ít người. 
- Tuyển thẳng vào các trường THPT, THCS-THPT: Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật (theo bảng danh mục được quy định tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/3/2026 của UBND tỉnh); người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh trường PTDTNT THCS-THPT; học sinh khuyết tật.
2. Đối tượng cộng điểm ưu tiên 
- Đối tượng cộng 2,0 điểm: Con liệt sĩ; con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
- Đối tượng cộng 1,5 điểm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của thương binh, con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
- Đối tượng cộng 1,0 điểm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Học sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng chế độ ưu tiên ở mức cao nhất.
3. Đối tượng cộng điểm khuyến khích
- Đối tượng cộng điểm khuyến khích: Học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh đối với các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật (theo bảng danh mục được quy định tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/3/2026 của UBND tỉnh); Học sinh THCS đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Mức cộng điểm khuyến khích: Giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1,0 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm.
